CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  ĐO LỪỜNG ĐIỆN LẠNH
Mã học phần:  DLANH 14
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn học được bố trí  ở học kỳ 3.
· Tính chất: là môn học bắt buộc.	
1. Mục tiêu học phần:
-  Kiến thức:  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về đo lường các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh;
· Kỹ năng:   Sử dụng thành thạo các khí cụ đo và đo được các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
1. Nội dung học phần:
0. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:	
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý 
thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Các khái niệm và đặc trưng cơ bản về đo lường
	2
	2
	
	

	2
	Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp 
	2
	2
	
	

	3
	Đo điện áp
	2
	2
	
	

	4
	Sử dụng đồng hồ đo vạn năng 
	3
	2
	
	1

	5
	Đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng 
	2
	2
	
	

	6
	Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét
	2
	2
	
	

	7
	Đo nhiệt độ
	6
	6
	
	

	8
	Đo áp suất
	4
	4
	
	

	9
	Đo lưu lượng
	4
	3
	
	1

	10
	Đo độ ẩm
	3
	3
	
	

	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG	
Thời gian: 2 giờ
	Mục tiêu:
- Trình bày được các phương pháp đo, nguyên nhân gây ra sai số;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
	Nội dung bài: 
1.1  Khái niệm và phân loại phương pháp đo
1.1.1 Phép đo
1.1.2. Phương pháp đo	
1.2. Sai số của phép đo
1.2.1. Sai số
1.2.2. Các loại sai số
1.2.3. Phương pháp đánh giá sai số
1.3. Thiết bị đo và phân loại
1.3.1. Thiết bị đo
1.3.2. Phân loại thiết bị đo
1.4. Tính sai số của phép đo 
1.4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo trực tiếp
1.4.2. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo gián tiếp
Chương 2: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG KHÍ CỤ ĐO KIỂU GIÁN TIẾP								Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về Ampe kìm;
- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;
- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
	Nội dung bài: 
2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ampe kìm
2.1.1. Cấu tạo
2.1.2. Nguyên lý làm việc
2.1.3. Cách sử dụng
2.2. Quy trình đo 
2.2.1. Xác định đối tượng và vị trí đo 
2.2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Ampe kìm
2.2.3. Tiến hành đo, đọc
2.2.4. Ghi kết quả đo
2.2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Ampe kìm	
2.3. Đo cường độ dòng điện của máy nén lạnh ba pha.
Chương 3: ĐO ĐIỆN ÁP	Thời gian: 2 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về Vôn mét xoay chiều và Vôn mét một chiều;
- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;
- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
Nội dung bài: 
3.1. Khái niệm chung
3.2. Phân loại
3.2.1. Đo điện áp xoay chiều
3.2.1.1. Vôn mét xoay chiều
3.2.1.2. Sơ đồ mạch đo điện áp xoay chiều
3.2.2. Đo điện áp một chiều
3.2.2.1. Vôn mét một chiều
3.2.2.2. Sơ đồ mạch đo điện áp một chiều
3.3. Quy trình đo điện áp
3.3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo 
3.3.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Vôn mét
3.3.3. Tiến hành đo, đọc
3.3.4. Ghi kết quả đo
3.3.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Vôn mét	
3.4. Đo điện áp
 3.4.1. Đo điện áp xoay chiều của máy nén lạnh ba pha
 3.4.2. Đo điện áp một chiều của nguồn điện một chiều 
Chương 4: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG				Thời gian: 3 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);
- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;
- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
Nội dung bài: 
4.1. Khái niệm chung
4.2. Đồng hồ đo vạn năng (VOM)
4.2.1. Công dụng
4.2.2. Sơ đồ khối
4.2.3. Các chức năng của VOM
4.2.4. Ký  hiệu, thang đo của VOM
4.2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo
4.2.6. Biện pháp an toàn cho VOM
4.3. Khảo sát và thao tác chọn, cài đặt các chức năng và thang đo cho VOM
	Chương 5: ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG 
	Thời gian:2 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);
- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;
- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
5.1. Quy trình đo điện trở bằng VOM
5.2. Đo điện trở bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha
	Chương 6: ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN BẰNG MÊGÔM MÉT
	Thời gian: 2 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được kiến thức cơ bản về Mêgôm mét;
- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;
- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
6.1. Khái niệm chung
6.2. Mêgôm mét
6.3. Quy trình đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét
6.4. Đo điện trở cách điện giữa bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha với vỏ máy
	Chương 7: ĐO NHIỆT ĐỘ
	Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo nhiệt độ;
- Đo được nhiệt độ của chất lỏng, chất khí và vật rắn;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
7.1. Khái niệm 
7.1.1. Khái niệm về nhiệt độ
7.1.2. Thang đo nhiệt độ 
7.2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ
7.2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp
7.2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp
7.3. Nhiệt kế kiểu giãn nở
7.4. Nhiệt kế kiểu áp kế
7.5. Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt
7.6. Nhiệt kế điện trở
7.7. Quy trình đo nhiệt độ 
7.8. Đo nhiệt độ
	Chương 8: Đo áp suất
	Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo áp suất;
- Đo được áp suất của chất lỏng và chất khí;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
8.1. Khái niệm	
8.1.1. Khái niệm về áp suất 
8.1.2. Đơn vị đo áp suất
8.1.3. Phân loại áp suất
8.2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất
8.3. Áp kế chất lỏng
8.3.1. Phân loại
8.3.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc
8.3.3. Ưu, nhược điểm 
8.3.4. Phương pháp đo
8.4. Áp kế đàn hồi
8.4.1. Phân loại
8.4.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc
8.4.3. Ưu, nhược điểm 
8.4.4. Phương pháp đo
8.5. Áp kế điện
8.6. Quy trình đo áp suất
8.7. Đo áp suất

	Bài 9: ĐO LƯU LƯỢNG 
	Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo lưu lượng ;
- Đo được lưu lượng của chất lỏng và chất khí;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
9.1. Khái niệm
9.1.1. Khái niệm về lưu lượng 
9.1.2. Đơn vị đo lưu lượng 
9.2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng 
9.3. Công tơ đo lưu lượng chất lỏng
9.3.1. Phân loại
9.3.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc
9.3.3. Ưu, nhược điểm 
9.3.4. Phương pháp đo
9.4. Ống Pitô
9.4.1. Phân loại
9.4.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc
9.4.3. Ưu, nhược điểm 
9.4.4. Phương pháp đo
9.5. Anêmômet
9.6. Quy trình đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng
9.7. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng
	Bài 10: ĐO ĐỘ ẨM
	Thời gian: 3 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo độ ẩm;
- Đo được độ ẩm của không khí;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
10.1. Khái niệm
10.1.1. Khái niệm về độ ẩm
10.1.2. Phân loại và đơn vị đo độ ẩm
10.2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm
10.3. Ẩm kế điện trở
10.4. Ẩm kế chưng cất
10.5. Ẩm kế ngưng tụ
10.6. Nhiệt kế khô - ướt
10.7. Quy trình đo độ ẩm 
10.8. Đo độ ẩm
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết, sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu, máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ hệ thống lạnh.
+ Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.
+ Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.
+  Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.
+ Các phương tiện chữa cháy.
+ Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).
+ Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
	1. Nội dung:
	- Kiến thức: 
· Phân biệt điện áp bước và điện áp tiếp xúc.
· Nêu các biện pháp chống giật trực tiếp và gián tiếp
· Nêu các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị chống quá dòng, chống nhiễu điện áp, nhiễu điện từ và tĩnh điện
· Nêu các biện pháp an toàn vận hành trong sửa chữa lạnh
- Kỹ năng: Phân tích,  giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về an toàn điện và an toàn trong hệ thống lạnh
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật
	2. Phương pháp: 
	- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKI năm thứ nhất
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 
[bookmark: _GoBack]- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. , PGS. TS. Quyền Huy Ánh – Giáo trình An toàn điện -NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2010.
[2]. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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